
BO GIAO DUC VA DAO TAO 
TRU'ONd D,:\-1 HQC KINH TE - TAI CHiNH 

TP. HO CHI MINH 

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA v1iT NAM 
D9c l�p - Tlf do - H�nh phuc 

CHUONG TRINH GIAO DUC DAI HOC 
. . . 

(Ban hanh kem theo Quyit ilfnh s6: 3 I� /QEJ-UEF ngay 2.f" I 04I2017 
cua Hifu truang Truong EJc;zi h9c Kinh ti - Tai chfnh TP.HCM) 

Ten chmrng trinh 
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I. M\1c tieu dao t�o

Ctr nhan nganh Thuo·ng m(!i ilifn tif

D(li h()C 

Thu·ung m(li aifn tif 

52340199 

Dao t?o cac cu nhan nganh Thuang m?i di�n t(r c6 ki€n tht'.rc va ky nang chuyen 
man cao 6 trinh d9 d?i h9c, ngo?i ngfr va thong th?o cong ngh� thong tin; nhfrng ki€n 
tht'.rc va ky nang chuyen sau v€ thuang m?i di�n tu; c6 kha nang tham gia ho?ch djnh 
chi€n luge, chinh sach, k€ ho?ch va t6 cht'.rc ho?t d9ng kinh doanh cua doanh nghi�p 
thuang m?i di�n tu, c6 kha nang lam vi�c d9c l�p, tµ h9c, tlJ nghien ct'.ru, sang ti;10, c6 st'.rc 
kh6e va ky nang giao ti€p t6t. 

II. Chuftn dftu ra

1. Ki�n thfrc

Sinh vien t6t nghi�p dn d?t chuAn v€ ki€n tht'.rc cua trinh d9 d?i h9c theo nganh 
dao t?o, bao g6m: 
- Dam bao n€n ki€n thuc giao d1,1c d?i cuang mang tinh chfit n€n tang trinh d9 d?i

h9c.
- C6 ki€n thuc can ban du r9ng v€ cac ho?t d9ng kinh t€ va ho?t d9ng kinh

doanh cua doanh nghi�p;
- Niim vfrl).g ki€n thuc can ban dn thi€t v€ cong ngh� thong tin- truy€n thong,
- Nilm vfrng ki€n tht'.rc va ky nang chuyen sau v6 ho?t d9ng cua doanh nghi�p,

t6 chuc ung d1,1ng thuang m?i di�n tu;
- C6 ki€n tht'.rc b6 trq nh�m ma r9ng ki€n thuc va ky nang quan trj doanh nghi�p,

d6ng thcYi t?O di€u ki�n thu�n lqi cho vi�C phat triin thanh cac nha khoi nghi�p;
- Hi€u bi€t v€ nhfrng vfin d€ thai sµ, va kinh t€ toan c§u.

2. Ky nang

Ky nang c(mg:
- Cai d�t cac ch€ d9, cac t'.rng d1,1ng thong dµng tren may tinh, khilc ph1,1c cac Sl)' cf>

thong thucmg cua may tfnh.
- Quan ly CO' SO' dfr li�U
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S8 tin chi 
Ten h9c phfin 

Mamon 
STT MaMH 

T6ng LT 
THI DA hQC tru·o·c 
TT MH 

1.2.07 ENGl 107 TiSng Anh 7 3 3 

1.2.08 ENG1108 TiSng Anh 8 3 3 

1.3. Tin hQc 3 

1.3.01 ITE1201 Tin h9c d�i cuang 3 2 1 

1.4. Lu�t 3 

1.4.0 l LAWl 101 Phap lu�t d?i cuang 3 3 

1.5. Chinh trj 10 

1.5.01 POLI 101 Nhii'ng nguyen ly CO' ban CN 2 2 
Mac- Lenin I 

1.5.02 POLl 102 
Nhii'ng nguyen ly ca ban CN 3 3 
Mac- Lenin 2 

1.5.03 POLI 103 
Duong 16i each m?ng cua 3 3 
Dang CSVN 

1.5.04 POLl 104 Tu tuang Hf> Chf Minh 2 2 

1.6. Ky nang 6 

1.6.0 I SKII 105 
Ky nang giai quySt vfin d� va 3 3 
lam vi�c nh6m 

1.6.02 SKil 106 Ky nang t6 chfrc va Hinh d?O 3 3 

TONG KHOI GDDC 61 

11.KIEN THUC CHUYEN NGA.NH

Ill.Ki&nthfrcbdtbupc 72 

11.1.01 ECOl 101 Kinh tS vi mo 3 3 

11.1.02 ECO1102E Kinh tS Vl mo 3 3 ECOII0I 

11.1.03 ACCll0l Nguyen ly kS toan 3 3 ECOi iOi 

11.1.04 MKT1101E Marketing can ban 3 3 

11.1.05 ITE1262 Tin h9c th6ng ke 3 3 

11.1.06 EBU1221E 
ThiSt kS va quan tri website 3 2 1 
thuang tn?i di�n tu 

II. 1.07 MGTll23E Quan tri quan h� khach hang 3 3 

11.1.08 FIN1101E Ly thuySt tai chinh ti�n t� 3 3 

11.1.09 MGTll0SE Logistics 3 3 

11.1.10 ITE1263 ThiSt kS d6 h9a 3 2 l 

II.1.11 EBU1101E Thanh toan di�n tu 3 3 BUSII04 

11.1.12 MGT1102 Hanh vi nguoi tieu dung 3 3 

11.1.13 EBU1122 
Quan tri dµ an thuang m?i di�n 

3 3 BUSI 104 
tu 
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S& tin chi 
Mamon 

STT MaMH Ten h<,>c phAn � LT 
TH/ DA hQc trn6·c Tong TT MH 

II.1.14 BUSl 112 Phan tf ch ho?t d(>ng kinh doanh 3 3 

II.1.15 EBUl 107 
An toan va bao ITI?t thmmg mi;ti 3 3 
di�n tu 

II.1.16 EBUll 12 
Quan tri tac nghi�p thuang m?i 3 3 
di�n tu 

II.1.17 LAWl 155 Lu?t thuang m?i di�n tu 3 3 

II.1.18 MGTl 150 
Quan tri chu6i cung (mg va 
kenh phan ph6i 

3 3 

II.1.19 BUSl 104 Thuang m?i di�n tu 3 3 

II.1.20 EBU1119E Thuang m?i di d<;mg 3 3 BUS1104 

II.1.21 EBU1309 Thi,rc t?p t6t nghi�p 6 6 

II.1.22
Sinh vien ch9n 1 trong 2 hin_h 
thuc: 

II.1.22.01 EBU1410 Chuyen d€ t6t nghi�p 6 6 

II.1.22.02 EBU1411 Kh6a lu?n t6t nghi�p 6 6 
� 

IL2.Kiin thu:c If! ch9n 12 m)�
Sinh vien ch9n m9t trong cdc nh6m du·6'i day 

� IL2.1 Chuyen ngimh: Kinh doanh trl/C tuyin b 

II.2.1.01 EBU1103E Kinh doanh trµc tuy€n 3 2 1 

II.2.1.02 MGT1116E Quan tri chfit luqng 3 3 

II.2.1.03 MGTlllSE Quan tri thuang hi�u 3 3 

II.2.1.04 MGT1108E Quan tri rUi ro 3 3 

IL2.2 Chuyen ngimh: Marketing trt/C tuyin 

II.2.2.01 MKT1131E Marketing tich hqp 3 3 

II.2.2.02 MKT1135E Digital Marketing 3 3 

II.2.2.03 MGT1109E 3 3 

II.2.2.04 BUS1123E

Quan tri chi€n luqc 

D?O due kinh doanh 3 3 

TONG KHOI GDCN 84 

III. KIEN THUC KHONG TiCH LUY 12 

111.01 Giao dl)C th� chftt 4 4 

5 





CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - KHÓA 2017

Toán cao cấp
MAT1103 (3tc)

Tiếng Anh 1
ENG1101 (3tc)

Tiếng Anh 2
ENG1102 (3tc)

Tiếng Anh  3 
ENG1103 (3tc)

Tiếng Anh  4
ENG1104 (3tc)

Tin học đại cương
ITE1201 (3tc)

Kinh tế vi mô
ECO1101 (3tc)

Tiếng Anh  8
ENG1108 (3tc)

Tiếng Anh 7
ENG1107 (3tc)

Tiếng Anh 6
ENG1106 (3tc)

Tiếng Anh  5
ENG1105 (3tc)

Giáo dục thể chất1
 (1tc)

Giáo dục quốc 
phòng

MIL1203 (8tc) 

Xác suất thống kê 
STA1101 (3tc)

Pháp luật đại 
cương 

LAW1101 (3tc)

Kỹ năng giải quyết 
vấn đề và làm việc 

nhóm 
SKI1105 (3tc)

 Quản trị dự án 
TMĐT

EBU1122 (3tc)

Hành vi người tiêu 
dùng 

MGT1102 (3tc)

Giáo dục thể chất2
(1tc)

Giáo dục thể chất3
(1tc)

(E) Thiết kế và quản 
trị website TMĐT
EBU1221E (3tc)

(E) Kinh tế vĩ mô 
ECO1102E (3tc)

Những nguyên lý 
CN Mác Lênin 2
POL1102 (3tc) Thiết kế đồ họa

ITE1263 (3tc)

 Quản trị học
MGT1101 (3tc)

Giáo dục thể chất4
 (1tc)

(E) Marketing căn 
bản

MKT1101E  (3tc)

Kỹ năng tổ chức và 
lãnh đạo

SKI1106 (3tc)

Đường lối cách 
mạng Đảng CSVN

POL1103 (3tc)

Tư tưởng HCM
POL1104 (2tc)

(E) Thương mại di 
động 

EBU1119E (3tc)

Tâm lý học
PSY1101 (3tc)

Thương mại điện 
tử 

BUS1104 (3tc)

Luật thương mại 
điện tử

LAW1155  (3tc)

Nguyên lý kế toán 
ACC1101 (3tc)

(E) Quản trị quan 
hệ khách hàng

MGT1123E (3tc)

Quản trị chuỗi cung ứng 
và kênh phân phối

MGT1150 (3tc)

Tin học thống kê 
ITE1262 (3tc)

Những nguyên lý 
CN Mác Lê nin 1
POL1101 (2tc)

Marketing trực tuyến

(E) Quản trị chiến 
lược

MGT1109E  (3tc)

(E) Thanh toán 
điện tử

EBU1101E (3tc)

Chuyên đề /Khóa 
luận  tốt nghiệp

EBU1410/11 (6tc)

Không tham gia 
tính điểm trung 

bình
Đại cương Ngành

Chuyên ngành
(Tự chọn)

Đ
ợ

t 
B

Đ
ợ

t 
A

Thực tập tốt 
nghiệp (6)

EBU1309 (6tc)

(E) Lý thuyết tài 
chính tiền tệ

FIN1101E (3tc)

Logic học
PHI1101 (3tc)

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7

Quản trị tác 
nghiệp TMĐT
EBU1112 (3tc)

Kinh doanh trực tuến

(E) Quản trị chất 
lượng

MGT1116E (3tc)

 Phân tích hoạt 
động kinh doanh
 BUS1112 (3tc)

Kinh doanh trực tuến

(E) Quản trị 
thương hiệu

MGT1115E (3tc)

Marketing trực tuyến

(E) Đạo đức kinh doanh 
và văn hóa doanh 

nghiệp
BUS1122E (3tc)

(E) Logistics
MGT1105 (3tc)

Tên môn học
Mã môn  (số tín chỉ)

Môn học trước

Thông tin về môn 
học

Ký hiệu sử dụng

 (E)                      Môn học giảng bằng tiếng Anh

 An toàn và bảo 
mật TMĐT 

EBU1107 (3tc)

(E) Kinh doanh 
trực tuyến

EBU1103E (3tc)

(E) Digital 
marketing

MKT1135E (3tc)

(E) Marketing tích 
hợp

MKT1131E (3tc)

(E) Quản trị rủi ro
MGT1108E (3tc)

*  Học phần giáo dục thể chất chọn 1 trong 4 môn: 
Aerobic, Vovinam, Boxing, Thể hình thẩm mỹ 




